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	Hà Nam, ngày 29 tháng 5 năm 2016


DANH SÁCH 
TÌNH NGUYỆN VIÊN THAM GIA LỚP HỌC KỲ TRONG QUÂN ĐỘI 2016
	TT
	Họ và tên
	Số điện thoại liên lạc
	Giới tính
	Tiểu đội phụ trách

	1
	Ngô Mạnh Cường
	0966 787 902
	Nam
	1

	2
	Chu Phúc Hoàn
	01696478734
	Nam
	2

	3
	Đặng Quốc Triệu
	0975460297
	Nam
	3

	4
	Trần Thị Hằng
	0983556177
	Nữ
	4

	5
	Trương Út Thảo
	0943 621 695
	Nữ
	5

	6
	Trần Đắc Khoa
	0985 004 763
	Nam
	6

	7
	Vũ Văn Hoan
	0988 466 901
	Nam
	7

	8
	Lê Thị Kim Oanh
	0943 621 695
	Nữ
	8

	9
	Đỗ Quốc Phong
	01648503113
	Nam
	9

	10
	Trần Văn Luy
	0913 283 846
	Nam
	10

	11
	Vũ Minh Hiếu
	0965053696
	Nữ
	11

	12
	Trần Thị Thanh Hà
	0917 673 550
	Nữ
	12

	13
	Lê Thành
	0986583878
	Nam
	13

	14
	Dương Ngọc Khánh Hòa
	0916725327
	Nữ
	14


